
STT Ngày sinh
Giới 
tính

Đối tượng
Địa 

chỉ/Đơn vị 
công tác

Điện thoại Ghi chú

1 Phan Thị Quỳnh Anh 20/12/1979 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0918304223

2 Trần Văn Cảnh 08/05/1961 Nam
Thẩm phán 

trên 5 năm
Gia Lai 0914189268

3 Võ Thị Bảo Chi 18/06/1977 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0913745202

4 Phạm Văn Chính 00/00/1958 Nam
Chuyên 

viên cao cấp
Tiền Giang 0911461079

Đã báo 

nhâp học

5 Biện Khắc Chung 16/05/1963 Nam
Điều tra 

viên trên 5 
năm

Phú Yên 0372900297

6 Nguyễn Thành Công 17/07/1971 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0912027117

7 Nguyễn Thị Bích Đào 10/10/1975 Nữ
Luật sư 

TP.HCM 0797696868
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7 Nguyễn Thị Bích Đào 10/10/1975 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0797696868

8 Phạm Thị Kiều Diễm 30/12/1984 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Đồng Nai 0919688098

9 Phạm Xuân Đông 23/12/1967 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0971130768

10 Nguyễn Kim Dung 21/07/1963 Nữ
Thẩm phán 
trên 5 năm

Đồng Nai 0772994850

11 Nguyễn Đức Dũng 24/08/1968 Nam
Điều tra 

viên trên 5 

năm

Bến Tre 0918559317

12 Nguyễn Tuấn Hải 25/10/1982 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Lâm Đồng 0915574379

13 Võ Thị Tuyết Hạnh 15/08/1974 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0918189888

14 Trần Phúc Hào 04/07/1975 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0908991871

15 Bùi Mạnh Hiếu 04/02/1957 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0986372211

16 Trần Minh Hiếu 01/10/1979 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Đồng Nai 0918696510

17 Đặng Thanh Hoa 30/01/1974 Nữ Tiến sĩ Luật
Đại học 

Luật 

TP.HCM

0985778739

18 Nguyễn Huy Hoàng 23/05/1975 Nam
Điều tra 

viên trên 5 
năm

Đồng Nai 0947970179
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19 Trà Văn Hon 10/12/1964 Nam
Điều tra 

viên trên 5 

năm

TP.HCM 0962526868

20 Phạm Lý Hùng 22/01/1975 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Đà Nẵng 0918455688

21 Nguyễn Đình Hưng 05/01/1974 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0907319666
Đã báo 

nhâp học

22 Dương Ngô Hưng 02/10/1976 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0933668179

23 Nguyễn Thị Xuân Hương 01/01/1965 Nữ
Thẩm phán 
trên 5 năm

Gia Lai 0914228919

24 Trần Đức Hường 25/04/1965 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0903961027

25 Lưu Ngọc Huy 19/05/1972 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0918394879

26 Hán Ngọc Huy 08/02/1985 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Bình Dương 0908301317

27 Trần Văn Khanh 12/10/1958 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Đồng Nai 0903840027

28 Phạm Văn Khánh 27/02/1960 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 Phú Yên 098251934828 Phạm Văn Khánh 27/02/1960 Nam viên trên 5 
năm

Phú Yên 0982519348

29 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/11/1977 Nam
Điều tra 

viên trên 5 
năm

TP.HCM 0938415678

30 Quách Thị Tú Kiều 14/11/1975 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0909654065

31 Bùi Như Lạc 05/07/1977 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 

năm

TP.HCM 0909571977

32 Đỗ Thị Lan 16/08/1966 Nữ
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

TP.HCM 0909762167

33 Lương Văn Liêm 16/07/1959 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0903824566

34 Đỗ Thị Lĩnh 17/02/1978 Nữ
Thẩm phán 
trên 5 năm

TP.HCM 0973964357

35 Đặng Huỳnh Lộc 03/02/1956 Nam
Luật sư trên 

05 năm
TP.HCM 0903039009

36 Lâm Thành Lơn 10/10/1959 Nam
Chuyên 

viên cao cấp
Bạc Liêu 0913892368

37 Nguyễn Quang Long 15/03/1974 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Bả Rịa -

Vũng Tàu
0982220009

38 Dương Đình Luỹ 20/12/1966 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Ninh Thuận 0918369744

39 Bùi Minh Lý 09/11/1967 Nam
Điều tra 

viên trên 5 
năm

Bến Tre 0911137739
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40 Đinh Ngọc Mạnh 29/07/1980 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 

năm

Đồng Nai 0919312043

41 Phạm Thị Muội 25/09/1980 Nữ
Thẩm phán 
trên 5 năm

Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0908827753

42 Phạm Hiếu Nghĩa 27/06/1980 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Đồng Tháp 0903309493

43 Phạm Thanh Ngọc 26/07/1979 Nam
Điều tra 

viên trên 5 
năm

TP. HCM 0979304497

44 Lê Văn Ngôn 20/09/1966 Nam
Điều tra 

viên trên 5 
năm

Phú Yên 0905402098

45 Tống Đức Ngũ 19/07/1968 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Gia Lai 0918369744

46 Đào Thị Nhuần 05/05/1978 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0983836708

47 Trần Thị Hồng Nhung 25/10/1977 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
Thừa Thiên 

Thuế 
0935040935

48 Nguyễn Xuân Phong 01/12/1969 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0903303704

49 Dương Thế Phú 05/11/1962 Nam
Điều tra 

viên trên 5 Phú Yên 091343942649 Dương Thế Phú 05/11/1962 Nam viên trên 5 
năm

Phú Yên 0913439426

50 Huỳnh Văn Phùng 06/04/1979 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Đồng Nai 0938894256

51 Huỳnh Văn Quân 02/10/1960 Nam
Thẩm phán 
trên 5 năm

Long An 0908589245

52 Lưu Đức Quang 15/10/1959 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 

năm

TP.HCM 0903987524

53 Trần Ngọc Quỳnh 06/03/1960 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Phú Yên 0905281778

54 Châu Văn Sang 13/10/1971 Nam
Điều tra 

viên trên 5 
năm

Đồng Nai 0913941616

55 Ngô Thanh Sơn 14/05/1984 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0939729469

56 Lê Văn Tất 12/06/1962 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0908681595

57 Phạm Ngọc Thanh 12/10/1973 nam
Điều tra 

viên trên 5 

năm

TP. HCM 0983733356

58 Nguyễn Thị Kim Thoa 13/05/1966 Nữ
Thẩm phán 

trên 5 năm
Gia Lai 0988713579

59 Bùi Nguyệt Đoan Thư 02/06/1979 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0901020679

60 Vũ Thị Thuý 25/06/1976 Nữ Tiến sĩ Luật TP.HCM 0903164369
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61 Trương Xuân Thuỷ 22/02/1973 Nam
Thẩm phán 

trên 5 năm
Đồng Tháp 0908451009

62 Lưu Phương Nhật Thùy 23/10/1979 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm

Quận Phú 
Nhuận, 

TP.HCM

0938429179

63 Bùi Thị Minh Thủy 25/12/1964 Nữ
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Đăk Lăk 0914002999

64 Hoàng Sỹ Tiến 24/04/1979 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0981619639

65 Thái Quốc Toản 18/09/1979 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Gia Lai 0977010087

66 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/02/1981 Nữ 
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0939456779

67 Dương Minh Truyền 01/11/1968 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0913898389

68 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1974 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
Bà Rịa - 
Vũng Tàu

0906988568

69 Phan Xuân Lâm Tuyền 16/10/1979 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP. HCM 0907402266

70 Nguyễn Huy Việt 04/11/1986 Nam
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 090827299270 Nguyễn Huy Việt 04/11/1986 Nam

trên 5 năm
TP.HCM 0908272992

71 Phạm Thanh Vinh 03/02/1981 Nam
Kiểm sát 

viên trên 5 
năm

Lâm Đồng 0914852600

72 Lê Thị Phương Yến 10/09/1985 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
TP.HCM 0932009539

73 Trần Thị Bảo Yến 21/03/1980 Nữ
Luật sư 

trên 5 năm
Long An 0907060539
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